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BÀI 14: HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TỰU VĂN MINH

ĐÔNG NAM Á CỔ - TRUNG ĐẠI
II. Thành tựu văn minh tiêu biểu

1 Tín ngưỡng và tôn giáo.
- Tín ngưỡng

+ Tín ngưỡng ở khu vực Đông Nam Á là tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp lúa nước, vừa lệ thuộc vừa gắn bó với thiên nhiên.

+ Tín ngưỡng Đông Nam Á gồm: Tín ngưỡng bản địa, tín ngưỡng phồn thực và tín ngưỡng, phong tục thờ cúng tổ tiên.

- Tôn giáo.

+ Bà La Môn, Ấn Độ giáo được truyền bá vào ĐNA từ đầu công nguyên. Có vai trò quan trọng trong việc tổ chức xã hội.

+ Phật giáo được du nhập từ khoảng những thế kỉ đầu Công nguyên. Có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội.

+ Hồi giáo được du nhập vào khoảng thế kỉ VII - VIII, Và phát triển hưng thịnh trong các thế kỉ XIII.

+ Công giáo được truyền bá vào ĐNA gắn liền với sự xuất hiện của người phương Tây.
2. Chữ viết và văn học.

- Chữ viết

+ Các nước ĐNA đã tiếp nhận chữu viết bên ngoài và sáng tạo ra chữ viết riêng của mình.

+ Từ thế kỉ XVI, chữ viết của nhiều quốc gia ĐNA được La tinh hóa và sử dụng đến ngày nay.

- Văn học.

+ Văn học dân gian có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của các cư dân ĐNA.
+ Văn học viết ra đời muộn hơn nhưng sau đó nhanh chóng phát triển và đạt được nhiều thành tựu với nhiều tác phẩm.

3. Kiến trúc và điêu khắc.
- Kiến trúc: Kiến trúc mang phong cách Phật giáo và Hin-đu giáo ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ
- Điêu khắc: Nghệ thuật điêu khắc ở ĐNA chịu ảnh hưởng rõ nét của điêu khắc Ấn Độ và Trung Quốc, đã phát triển đạt trình độ cao với nhiều tác phẩm.

Theo em những quốc gia nào chịu ảnh hưởng đậm nét và sâu sắc của nền văn minh Ấn Độ và Trung Quốc?

- Các quốc gia như Thái Lan, Lào, Căm-pu-chia là nước chịu ảnh hưởng sớm và sâu sắc nhất của nền văn minh Ấn Độ
- Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng sớm và sâu sắc nhất của nền văn minh Trung Hoa
BÀI 15: VĂN MINH VĂN LANG – ÂU LẠC
II. Thành tựu văn minh tiêu biểu
1. Tổ chức nhà nước.
- Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỉ thứ VII TCN. Tổ chức nhà nước còn khá sơ khai.  Khoảng 208 TCN, nhà nước Âu Lạc ra đời. 
- Lãnh thổ của Văn Lang – Âu Lạc tương ứng với phạm vi không gian của văn minh Văn Lang – Âu Lạc, trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam ngày nay.
2. Đời sống vật chất.

- Nguồn lương thực, thực phẩm chủ yếu của cư dân: Gạo nếp, gạo tẻ, các loại rau, củ quả, gia sức, gia cầm…
- Trang phục nam thường đóng khố, nữ mặc váy và đều đi chân đất.

- Nhà ở phổ biến là kiểu nhà sàn làm bằng gỗ, tre, nứa, lá.

- Phương thức di chuyển bằng thuyền và xe kéo.
3. Đời sống tinh thần.

- Cư dân Văn Lang – Âu Lạc có nền văn học truyền miệng phát triển với nhiều thể loại.
- Cư dân Văn Lang – Âu Lạc có tục thờ cúng tổ tiên và những người có công với cộng đồng, thờ các vị thần tự nhiên và tín ngưỡng phồn thực.
- Đời sống xã hội của cư dân Văn Lang – Âu Lạc gắn liền với lễ hội.
Sự tích Bánh chưng, bánh giầy chuyển tải những thông điệp gì về thời dựng nước của người Việt?

- Thể hiện sự biết ơn trời đất của người nông dân Việt cổ đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đem lại cuộc sống ấm no cho con người.
- Thể hiện được đạo lý "uống nước nhớ nguồn", thể hiện chữ hiếu của người con với cha mẹ.

- Qua cách vua Hùng lựa chọn người nối ngôi là Lang Liêu, truyện còn đề cao ý thức tôn kính tổ tiên, xây dựng phong tục tập quán trên cơ sở coi trọng những giá trị sáng tạo thiêng liêng của nhân dân, ca ngợi truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

BÀI 16: VĂN MINH CHĂM – PA
II. Thành tựu văn minh tiêu biểu
1. Sự ra đời nhà nước.: Trong xã hội Chăm- pa, vua thường được đồng nhất với một vị thần, có quyền lực tối cao. Dưới vua là tể tướng và hai quan đại thần: một văn,một võ. Dưới đại thần là các quan đứng đầu ba cấp: châu-huyện- làng.
2. Chữ viết: Chữ chăm ra đời trên cơ sở tiếp thu chữ Phạn. 
3. Đời sống vật chất

- Cư dân Chăm – pa trồng lúa, các loại cây hoa màu và bông vải. 
- Cư dân ở trong các ngôi nhà gỗ, xây bằng gạch nung.

- Thức ăn chính của họ là cơm, rau, cá…

4. Đời sống tinh thần

- Nhiều tín ngưỡng truyền thống: vạn vật hữu linh, thờ sinh thực khí, thờ cúng tổ tiên.
- Tiếp thu các tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Hin-đu giáo, Hồi giáo…

- Các công trình kiến trúc, tôn giáo tiêu biểu như thánh địa Mỹ Sơn, Tháp Mỹ Khánh….

- Nghệ thuật điêu khắc đặc sắc thông qua các bức tượng và phù điêu. Âm nhạc và ca múa phổ biến.



Những ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đến văn minh Chăm Pa?



Thông qua từng lớp thương nhân. Chữ viết, tôn giáo, tư tưởng, mô hình nhà nước và pháp luật đã được du nhập vào Chăm – pa.

BÀI 17: VĂN MINH PHÙ NAM
II. Thành tựu văn minh tiêu biểu
1. Tổ chức nhà nước: Nhà nước Phù Nam mang tính chất nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông đứng đầu là vua nắm cả vương quyền và thần quyền.
2. Chữ viết: Trên cơ sở tiếp nhận chữ Phạn của người Ấn Độ người Phù Nam đã xây dựng hệ thống chữ viết riêng để ghi lại tiếng nói của mình.
3. Đời sống vật chất

- Cư dân Phù Nam có lợi thế buôn bán với bên ngoài thông qua thương cảng Óc-eo.
- Cư dân Phù Nam sống trong những ngôi nhà sàn làm bằng gỗ, lợp lá.
- Trang phục của người Phù Nam khá đơn giản đàn ông mặc khố ở trần, phụ nữ mặc váy, đeo trang sức.
4. Đời sống tinh thần
a. Tôn giáo, tín ngưỡng
-  Có nhiều tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á như tín ngưỡng vạn vật hữu linh, tín ngưỡng phồn thực…
- Người Phù Nam tiếp thu khéo léo các tôn giáo từ Ấn Độ tạo nên tôn giáo của chính mình.
b. Nghệ thuật
- Kĩ thuật tạc tượng điêu khắc trên gỗ gồm kim loại rất tinh xảo chịu ảnh hưởng phong cách Ấn Độ
- Âm nhạc nghệ thuật ca múa rất phát triển.


Dựa vào kiến thức đã học, tư liệu ... Em hãy cho biết văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng như thế  nào đến sự hình thành thiết chế nhà nước và văn hóa phù Nam?


Nhà nước Phù Nam mang tính chất nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông đứng đầu là vua nắm cả vương quyền và thần quyền. 
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